
Đ  THI CH N H C SINH GI I L P 9Ề Ọ Ọ Ỏ Ớ
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MÔN: KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự
M CH N I DUNG: Ạ Ộ NĂNG L NG VÀ S  BI N Đ IƯỢ Ự Ế Ổ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

 
 A/ PH N CHUNGẦ : 03 đi m.ể
Câu 1: (1,0 đi m)ể

Có hai xe máy đang chuy n đ ng trên đ ng cùng chi u và cách nhau 20 m.ể ộ ườ ề
Em hãy dùng quy t c “3 giây” đ  xác đ nh xe sau có đ m b o kho ng cách an toànắ ể ị ả ả ả
so v i xe tr c không? Vì sao? Bi t r ng v n t c xe sau là 30 km/hớ ướ ế ằ ậ ố
Câu 2: (1,0 đi m).ể

1. Thành ph n trên bao bì c a m t lo i n c khoáng ch  ra trong b ng d iầ ủ ộ ạ ướ ỉ ả ướ
đây:

Em hãy cho bi t ế

a) Thành ph n c a n c khoáng và n c tinh khi t khác nhau nh  th  nào?ầ ủ ướ ướ ế ư ế
b) Chúng ta u ng n c khoáng hay n c tinh khi t t t h n, vì sao?ố ướ ướ ế ố ơ
2. Tinh d u b i có r t nhi u công d ng nh  ch ng lão hoá, chăm sóc tóc vàầ ưở ấ ề ụ ư ố

kích thích m c tóc…ọ
Có nhi u cách làm đ  l y tinh d u b i và b n Hà đã l a ch n cách c t nhề ể ấ ầ ưở ạ ự ọ ắ ỏ

và đun v  b i trong n c, thu l y h i, làm l nh h i thu đ c h n h p A g m tinhỏ ưở ướ ấ ơ ạ ơ ượ ỗ ợ ồ
d u b i và n c. ầ ưở ướ

Em hãy giúp b n Hà tách và thu l y tinh d u b i t  h n h p A.ạ ấ ầ ưở ừ ỗ ợ

Câu 3: (1,0 đi m).ể
   Trong c  th  ng i có nhi u b  ph n có c uơ ể ườ ề ộ ậ ấ
t o ho t đ ng t ng t  nh  m t đòn b y. D a vàoạ ạ ộ ươ ự ư ộ ẩ ự
hình bên hãy mô t  đòn b y có trong c  th  ng i vàả ẩ ơ ể ườ
đ a ra t  th  ng i tránh m i c .ư ư ế ồ ỏ ổ

B/ PH N RIÊNGẦ : 17 đi m.ể
Câu 1: (2,0 đi m).ể

D i  tác  d ng c a  m t  l c   F  =  4000N,  m tướ ụ ủ ộ ự ộ
chi c xe chuy n đ ng đ u lên d c v i v n t c v = 5 m/s trong 10 phút.ế ể ộ ề ố ớ ậ ố

a) Tính công th c hi n đ c khi xe đi t  chân d c lên đ nh d c.ự ệ ượ ừ ố ỉ ố
b) N u gi  nguyên l c kéo nh ng xe lên d c trên v i v n t c v = 10m/s thìế ữ ự ư ố ớ ậ ố

công th c hi n đ c là bao nhiêu?ự ệ ượ
c) Tính công su t c a đ ng c  trong hai tr ng h p trên.ấ ủ ộ ơ ườ ợ

Đ  CHÍNH TH CỀ Ứ

Hydrocarbonate (HCO3
−¿¿) 280 – 330mg/l

Sodium (Na+) 95 – 130 mg/l

Calcium (Ca2+) 11 – 17 mg/l

Magnesium ( Mg2+) 3 – 6 mg/l

Potassium (K+) 2 – 3 mg/l

Fluoride ( F−¿¿) <  0.5 mg/l

Iodine (I−¿¿) < 0.01 mg/l

TDS  ( là ch  s  th  hi n t ng ch t r n hòa tan ỉ ố ể ệ ổ ấ ắ
t n t i trong m t th  tích n c nh t đ nh).ồ ạ ộ ể ướ ấ ị

310 –360 mg/l



Câu 2: (4,0 đi m).ể
1. M t tia sáng đi t  thu  tinh (n = 1,5) ra ngoài không khí.ộ ừ ỷ
1.1 Tính góc khúc x  t ng ng v i góc t i i = 30ạ ươ ứ ớ ớ 0

1.2 Tính góc t i gi i h n đ  có tia khúc x  n m sát m t phân cách.ớ ớ ạ ể ạ ằ ặ
2. Cho m t th u kính h i t  có tiêu c  15 cm. Đ t v t sáng AB có d ng m tộ ấ ộ ụ ự ặ ậ ạ ộ

đo n th ng vuông góc v i tr c chính (đi m A n m trên tr c chính), ta h ng đ cạ ẳ ớ ụ ể ằ ụ ứ ượ
nh Aả 1B1 trên màn có đ  l n Aộ ớ 1B1 = 3AB.

2.1. Vẽ hình, v n d ng ki n th c hình h c tính kho ng cách t  v t đ n th uậ ụ ế ứ ọ ả ừ ậ ế ấ
kính.
           2.2 Gi  v t và màn c  đ nh, d ch chuy n th u kính trong kho ng t  v t đ nữ ậ ố ị ị ể ấ ả ừ ậ ế
màn ta th y có m t v  trí c a th u kính cho nh rõ nét trên màn. Tính đ  d chấ ộ ị ủ ấ ả ộ ị
chuy n c a th u kính.ể ủ ấ
Câu   3  : (4,0 đi m).ể

Cho m ch đi n nh  hình vẽ.  Hi u đi n thạ ệ ư ệ ệ ế
gi a hai đi m A và B là 20V luôn không đ i.  Bi tữ ể ổ ế
R1 =  3Ω,  R2 =  R4 =  R5 =  2Ω,  R3 =  1Ω.  Đi n  tr  c aệ ở ủ
ampe k  và dây n i không đáng k .ế ố ể

1. Khi khoá K m . Tính:ở
1.1 Đi n tr  t ng đ ng c a c  m ch.ệ ở ươ ươ ủ ả ạ
1.2 S  ch  c a ampe k .ố ỉ ủ ế
2. Thay đi n tr  Rệ ở 2 và R4 l n l t b ng đi nầ ượ ằ ệ

tr  Rở x và Ry, khi khoá K đóng và m  ampe k  đ u ch  1A. Tính giá tr  c a đi n trở ế ề ỉ ị ủ ệ ở
Rx và Ry trong tr ng h p này.ườ ợ
Câu   4  : (4,0 đi m)ể

Nhà b n Bình m i mua m t m s  d ng đi n,ạ ớ ộ ấ ử ụ ệ
trên nhãn c a m có ghi:ủ ấ

- Ch t li u: Inoxấ ệ
- Kích th c: (30x30x30)cmướ
- Dung tích: 5 lít
- Công su t: 1500W/220Vấ
N u m i ngày nhà b n Bình đ u c n 15 lít n cế ỗ ạ ề ầ ướ

 38ở 0C đ  t m cho em bé m i sinh h i?ể ắ ớ ỏ
a. Bình c n pha bao nhiêu lít n c sôi v i bao nhiêu lít n c l nh  20ầ ướ ớ ướ ạ ở 0C để

đ c 15 lít n c  38ượ ướ ở 0C.
b. Bình dùng m m i mua đ  đun l ng n c sôi c n dùng  câu a thì c nấ ớ ể ượ ướ ầ ở ầ

đun m t bao nhiêu th i gian và h t bao nhiêu ti n đi n?ấ ờ ế ề ệ
Bi t ngu n đi n 220V, nhi t đ  ban đ u c a n c là 20ế ồ ệ ệ ộ ầ ủ ươ 0C, nhi t dung riêng C =ệ
4200J/kg.K, kh i l ng riêng c a n c D = 1000kg/mố ượ ủ ướ 3, nhi t làm nóng v  m vàệ ỏ ấ
t a ra môi tr ng b ng 20% nhi t n c thu vào, m i KWh đi n tiêu th  có giáỏ ườ ằ ệ ướ ỗ ệ ụ
2500đ.
Câu 5: (3,0 đi m) ể

    M tộ  thanh AC đ ngồ  ch tấ  ti tế  di nệ  đ u,ề  có kh iố
l ngượ  5 kg, chi uề  dài l = 70 cm. Thanh đ cượ  đ tặ  trên giá
đỡ B như hình bên. Kho ng cách BC = 10 cm.  đ u Cả Ở ầ
ng i ta bu c m t v t n ng đ c, không th m n c hìnhườ ộ ộ ậ ặ ặ ấ ướ
h p có đáy là hình vuông c nh 10cm, cao 50 cm, tr ngộ ạ ọ
l ng riêng c a ch t làm v t là 35000 N/mượ ủ ấ ậ 3 (v t n ngậ ặ
đ c nhúng ng p trong bình ch t l ng). Bi t thanh  tr ngượ ậ ấ ỏ ế ở ạ
thái cân b ng. Coi tr ng l ng c a dây treo không đáng k . Tính:ằ ọ ượ ủ ể



a. L c căng c a s i dây tác d ng lên thanh t i đi m C.ự ủ ợ ụ ạ ể
 b. Tr ng l ng riêng c a ch t l ng trong bình.ọ ượ ủ ấ ỏ

-----------------------------------H tế --------------------------------------
H NG D N CH MƯỚ Ẫ Ấ

Đ  THI CH N H C SINH GI I L P 9Ề Ọ Ọ Ỏ Ớ
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MÔN: KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự
M CH N I DUNG: Ạ Ộ NĂNG L NG VÀ S  BI N Đ IƯỢ Ự Ế Ổ

Câu N i dungộ Điể
m

PH N CHUNGẦ
Câu 1

(1
đi m)ể

v = 30km/h ≈8.33m/s
kho ng cách an toàn đ i v i t c đ  tính theo quy t c “3 giây” là:ả ố ớ ố ộ ắ
s = 8.33x3 ¿25m
Vì hai xe cách nhau 20 m < 25 m nên hai xe không đ m b o ả ả
kho ng cách an toàn theo quy t c “3 giây”.ả ắ

0,5

0,5

Câu 2
(1

đi m)ể

1.
a. N c tinh khi t không l n ch t nào khác; còn n c khoáng làướ ế ẫ ấ ướ
h n h p đ ng nh t có nhi u ch t tan.ỗ ợ ồ ấ ề ấ

0.25

b. N c khoáng u ng t t h n n c tinh khi t vì trong n c ướ ố ố ơ ướ ế ướ
khoáng có ch a nhi u mu i khoáng Ca, Mg , K …là nh ng ch t ứ ề ố ữ ấ
tan có l i cho c  thợ ơ ể

0.25

2. Cho h n h p tinh d u b i và n c vào ph u chi t. Ch  2-5 ỗ ợ ầ ưở ướ ễ ế ờ
phút đ  tinh d u b i không tan trong n c và nh  h n n c ể ầ ưở ướ ẹ ơ ướ
n i lên trên, h n h p phân thành 2 l p rõ ràng. M  khoá ph u ổ ỗ ợ ớ ở ễ
cho n c ch y t  t  đ n h t, đóng khoá l i ta thu đ c tinh ướ ả ừ ừ ế ế ạ ượ
d u b i trên ph u.ầ ưở ễ
(chú ý c n ch  h n h p tách thành 2 l p, và m  khoá ph u t  ầ ờ ỗ ợ ớ ở ễ ừ
t  đ  tách l p n c  d i, tránh m  ph u nhanh làm m t tinh ừ ể ớ ướ ở ướ ở ễ ấ
d u, gây xáo tr n h n h p)ầ ộ ỗ ợ

0.5

Câu 3
(1

đi m)ể

Ví d  mô t  đòn b y trong c  th  ng i.ụ ả ẩ ơ ể ườ
* Đ u là đòn b y lo i 1 v i tr c quay là đ t s ng trên cùng.ầ ẩ ạ ớ ụ ố ố
- Tr ng l ng đ u đ c chia hai bên tr c quay giúp đ u  ọ ượ ầ ượ ụ ầ ở
tr ng thái cân b ng.ạ ằ
- L c tác d ng giúp đ u quay quanh đ t s ng là nh  h  th ng ự ụ ầ ố ố ờ ệ ố
c  sau gáy.ơ
* T  th  ng i tránh m i c  :ư ế ồ ỏ ổ
+ C  : gi  c  th ng tr c v i c t s ng.ổ ữ ổ ẳ ụ ớ ộ ố
+ Vai : th  l ng, đ t c ng tay  m t ph ng ngang vuông góc v i ả ỏ ặ ẳ ở ặ ẳ ớ
khu u tay, c  tay th ng tr c v i c ng tay.ỷ ổ ẳ ụ ớ ẳ
+ L ng:  gi  th ngư ữ ẳ

0,5

0,5

PH N RIÊNGẦ
Câu 1

(2
đi m)ể

a)  Công c a đ ng c  th c hi n đ c: A = F.s = F.v.t  = 12000 kJủ ộ ơ ự ệ ượ
b) Công c a đ ng c  v n không đ i: A = 12000 kJủ ộ ơ ẫ ổ
c)  Tr ng h p đ u công su t c a đ ng cườ ợ ầ ấ ủ ộ ơ

0,5

0,5



P  =   
A
t    =  F.

s
t    =   F.v = 20000W = 20 kW

Trong tr ng h p sauườ ợ
Do v’ = 2v nên: P’ = F.v’ = F.2v = 2P = 40kW

1

Câu 2
(4

đi m)ể

1.1. Áp d ng đ nh lu t khúc x  ánh sáng, ta có nụ ị ậ ạ 1.sini = n2.sinr
⇔ 1,5.sin 300 = 1.sin r   => r = 48.60

1.2. Đ  có tia khúc x  n m sát m t phân cách thì r = 90ể ạ ằ ặ 0

   Áp d ng đ nh lu t khúc x   ánh sángụ ị ậ ạ
1,5.sinith =1.sin 900

=> 1,5 sinith =1
=> sinith =  1/1,5
=> ith = 41,80

0,5

0,5

2.1. Vẽ hình

Ta có các c p tam giác đ ng d ngặ ồ ạ

+ ∆O1F1 I ∆ A1F1B1⇒
A1B1
AB

=
A1O1−O1F1
O1F1

=3⇒ A1O1=4.O1F1=60 cm

+ ∆O1 AB ∆O1 A1B1⇒
A1B1
AB

=
A1O1
AO1

=3⇒ AO1=20 cm

V y kho ng cách t  v t đ n th u kính là 20cmậ ả ừ ậ ế ấ

2.2. Hình vẽ

Ta có các c p tam giác đ ng d ngặ ồ ạ

+ ∆O2 A2B2 ∆O2 AB⇒
A2B2
AB

=
A2O2
AO2

(1)

+ ∆O2F2 J ∆ A2F2B2⇒
A2B2
O2 J

=
A2B2
AB

=
A2F2
O2F2

=
O2 A2−O2F2
O2F2

(2)

T  (1) và (2) ừ ⇒
O2 A2−O2F2
O2F2

=
A2O2
AO2

 (3)

Do v t và màn c  đ nh nên: Oậ ố ị 2A + O2A2 = O1A + O1A1 = 80cm
                                         ⇒ O2A2 = 80 - O2A (4)

Thay (4) vào (3) ta đ c: ượ O2 A
2−80.O2 A+1200=0⇒ [O2 A=20 cm

O2 A=60 cm

Vì O2 A=20 cm trùng v i v  trí ban đ u c a th u kính nên lo i.ớ ị ầ ủ ấ ạ
V y ph i d ch chuy n th u kính ra xa m t đo n là 60 – 20 = 40cmậ ả ị ể ấ ộ ạ

0,5

1

0,25

0,5

0,5

0,25



Câu 3
(4 đi m)ể

1) Khi K m  ta có s  đ  m ch đi nở ơ ồ ạ ệ  : R5 nt{(R1 nt R3) // (R2 nt 
R4)}
a) R13 = R1 + R3 = 3 + 1 = 4Ω
R24 = R2 + R4 = 2 + 2 = 4Ω

R1234=
R13R24
R13+R24

= 4.4
4+4

=2Ω

Đi n tr  t ng đ ng c  m ch: Rệ ở ươ ươ ả ạ AB = R5 + R1234 = 2 + 2 = 4Ω
b) C ng đ  dòng đi n qua đo n m ch AB làườ ộ ệ ạ ạ
   I = UAB/ RAB = 20/4 = 5A
Vì R5 nt R1234 nên I5 = I1234 = I = 5A
U1234 = I.R1234 = 5.2 = 10V
Vì R13 // R24 nên U13 = U24 = U1234 = 10V
C ng đ  dòng đi n qua Rườ ộ ệ 24 là:  I24 = U24/R24 = 10/4 = 2,5A
S  ch  c a ampe k :ố ỉ ủ ế   IA = I24 = 2,5A
2)
* Khi K m  ta có m ch sau: Rở ạ 5 nt [(R1 nt R3) // (Rx nt Ry)]
C ng đ  dòng đi n qua c  m ch làườ ộ ệ ả ạ

I=
U AB

R5+
(R1+R3 ) . (Rx+R y )
R1+R3+Rx+R y

= 20

2+
4 (Rx+R y )
4+Rx+R y

=
10 (4+Rx+R y )

(4+Rx+R y )+2 (Rx+R y )
(1 )

Vì R13//Rxy nên 
I A
I

=
R1+R3

R1+R3+Rx+R y
⇔
1
I
= 4
4+Rx+R y

⇒ I=
4+Rx+R y

4  (2)

T  (1) và (2) ta có ừ
4+Rx+R y

4
=

10 (4+Rx+R y )
(4+Rx+R y )+2 (Rx+R y )

⇔
1
4
= 10
4+3Rx+3R y

⇒Rx+R y=12  (3)

T  (3) ừ ⇒ 0 < Rx; Ry < 12       (4)

*Khi K đóng: R5 nt (R1 // Rx) nt (R3 // Ry)
C ng đ  dòng đi n trong m ch chínhườ ộ ệ ạ

I '=
U AB

R5+
R1 . Rx
R1+Rx

+
R3 . R y
R3+R y

= 20

2+
3Rx
3+Rx

+
R y
1+R y

= 20

2+
3Rx
3+Rx

+
12−Rx
13−Rx

¿
20(3+Rx )(13−Rx )

2 (3+Rx ) (13−Rx )+3Rx (13−Rx )+(12−Rx )(3+Rx )
(5 )

Vì R1//Rx nên 
I A
I '

=
R1

R1+Rx
⇔
1
I '

= 3
3+Rx

⇒ I '=
3+Rx
3

(6 )

 T  (5) và (6) suy ra:ừ
3+Rx
3

=
20 (3+Rx ) (13−Rx )

2 (3+Rx ) (13−Rx )+3Rx (13−Rx )+ (12−Rx ) (3+Rx )
6 Rx

2−128Rx+666=0

Gi i ph ng trình ta đ c ả ươ ượ Rx=[12 ,33ΩLoại9Ω

V y Rậ x = 9Ω và Ry = 3Ω

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 a. Kh i l ng c a 15 lít n c làố ượ ủ ướ



(4 đi m)ể Áp d ng công th c D = m/V => m= 15 kgụ ứ
G i mọ 1 là kh i l ng n c sôi và mố ượ ướ 2 là kh i l ng n c  20ố ượ ướ ở 0C.
Theo đ  bài ta có: mề 1 + m2 = 15                                     (1)
Theo ptcb nhi t ta có:ệ
                   m1.c.(100 – 38) = m2.c.(38 - 20)
             ⇔ 31m1 = 9m2                                                   (2)
T  (1) và (2) ta đ c: mừ ượ 1 = 3,375kg →V 1=3,375 l
                                    m2 = 11,625kg→V 2=11,625 l
b. Nhi t l ng c n thi t đ  mệ ượ ầ ế ể 1 = 3,375kg n c t  20ướ ừ 0 C tăng đ nế
1000C là:

Qi = m.c(100 – 20) = 3,375.4200.80 = 1 134 000 J
Vì nhi t làm nóng v  m băng 20% nhi t thu vào c a n c.ệ ỏ ấ ệ ủ ướ
=> Nhi t v  m thu là: Qệ ỏ ấ hp = 20% Qi = 20%.1 134 000 = 226 800J
Do đó nhi t l ng do dòng đi n đi qua m t a ra chính là năng l ngệ ượ ệ ấ ỏ ươ
c a dòng đi n chuy n thành:ủ ệ ể
         W =  Q = Qi + Qhp = 1 360 800 J
Vì m đ c dùng đúng v i hi u đi n th  đ nh m c nên m có côngấ ượ ớ ệ ệ ế ị ứ ấ
su t th c t  b ng công su t đ nh m c ấ ự ế ằ ấ ị ứ P = 1500W
     Mà W = UIt = P.t
         => t = W/ P   = 907,2s = 15,12 phút = 0,252h
S  đ m c a công t  đi n khi đun sôi l ng n c trên làố ế ủ ơ ệ ượ ướ
W = 1 360 800 J = 0,378KWh
Ti n đi n ph i tr  khi đun sôi l ng n c này là: 0,378.2500 = 945đề ệ ả ả ượ ướ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25
0,25

Câu 5
(3 đi m)ể

a. Ch nọ  đi mể  t aự  c aủ  thanh t iạ  B, thanh ch uị  tác d ngụ  c aủ  hai 
l c:ự
- Tr ngọ  l cự  P có đi mể  đ tặ  ở (O) gi aữ  thanh. P = 10m = 50N
- L cự  căng dây có đi mể  đ tặ  t iạ  C
- Mô men c a tr ng l c P:ủ ọ ự  M1 = P. OB = 50. (0,7/2 – 0,1) = 12,5Nm
- Mô men c a s c căng dây:ủ ứ   M2 = T. BC = 0,1. T
- Thanh n mằ  cân b ngằ  t iạ  B nên ta có:
               M1 = M2  12,5 = 0,1. T T = 125 N

b. Thể tích v tậ  n ng:ặ  V = h.S = 0,5.0,1.0,1 = 0,005 (m3).
- Tr ngọ  l ngượ  v tậ  n ng:ặ  Pv tậ  = d. V = 175 (N)
- Khi v tậ  n mằ  cân b ngằ  trong ch tấ  l ng,ỏ  ta có ph ng trình ươ cân 
b ngằ  l c:ự  T + FA = Pv tậ    125 + dl. V = 175

=> d1 = 10 000 N/m3.
V yậ  ch tấ  l ngỏ  trong bình có TLR là 10 000 N/m3.
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Ghi chú:
- Thí sinh làm bài theo cách khác so v i h ng d n ch m, n u đúng v n cho đi m t i đaớ ướ ẫ ấ ế ẫ ể ố
- Đi m c a toàn bài thi đ c làm tròn t i 0,25ể ủ ượ ớ


